
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

TTYT BUÔN ĐÔN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /TB-TTYT 

V/v thông báo mời chào giá 

gói thầu mua sắm in ấn biểu 

mẫu hệ điều trị. 

         Ea Wer, ngày          tháng 11 năm 2025 

 

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; 

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu: In ấn biểu mẫu hệ điều trị 

năm 2025 của trung tâm y tế Buôn Đôn, Trung tâm Y tế Buôn Đôn có nhu cầu 

tiếp nhận Báo giá của Quí công ty, nhà cung cấp với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

 - Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Tỉnh Đăk Lăk 

 - Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com. 

 2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề 

nghị gửi bảng chào giá danh mục hàng hóa (Phụ lục 02 kèm theo) đến Trung tâm Y 

tế Buôn Đôn theo địa chỉ sau:  

 - Gửi bản giấy có đóng dấu đỏ về phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y 

tế Buôn Đôn, Người nhận văn thư: Phạm Thị Hường, Phòng Tổ chức hành chính 

Trung tâm y tế Buôn Đôn địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk. 

 - Địa chỉ Email: ttytbuondon@gmail.com. 

 3. Thời hạn tiếp nhận báo giá (thời gian tối thiểu 05 ngày kể từ ngày thông 

tin đăng tải thành công): Từ ngày: 10/11/2025 đến ngày 15/11/2025. 

 4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày 

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm gói thầu:  

Họ tên: Nguyễn Lệ Huyền Chức vụ/Khoa phòng: Phòng KHNV 

Số điện thoại: 0903.570.730  

Địa chỉ email: nguyenlehuyen13101992@gmail.com 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá chi tiết cho 

từng danh mục hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm. 
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- Giá đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, nhân công và các chi phí 

khác (nếu có). 

- Các báo giá nộp sau ngày 15/11/2025 coi như không hợp lệ và không được 

xem xét. 

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm y tế Buôn Đôn kính mời các 

công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận :  
- Các nhà thầu quan tâm; 

- BGĐ (t/d); 

- Website TTYT Buôn Đôn; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu : VT, KHNV. HST. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Thị Tuyết Lan 

 

 



Phụ lục 1:(Kèm theo Thông báo số:        / TB-TTYT ngày      tháng 11 năm 2025 của TTYT Buôn Đôn) 

STT 
Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Đơn vị 

tính 

số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Bệnh án Sơ sinh có 

gáy (màu xanh 

dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh  dương, 

Định lượng: Bìa Bristol màu xanh dương định lượng ≥170 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim    

Gáy đánh số theo mẫu.            

 

 Cái 160 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

2 
Bệnh án ngoại có gáy 

(màu xanh lá cây) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh lá cây 

Định lượng: Bìa Bristol màu xanh dương định lượng ≥170 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim    

Gáy đánh số theo mẫu.            

 Cái 700 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

3 
Bệnh án sản khoa có 

gáy (màu hồng) 

Chất liệu: Bìa Thái màu hồng,  

Định lượng: Bìa Bristol màu màu hồng định lượng ≥170 gsm,  

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 300 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

4 
Bệnh án sản phụ khoa 

có gáy (màu vàng) 

Chất liệu: Bìa Thái màu vàng 

Định lượng: Bìa Thái màu vàng định lượng ≥170 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;  16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 120 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

5 
Bệnh án nhi khoa có 

gáy (màu xám) 

Chất liệu: Bìa Thái màu nâu 

Định lượng: Bìa Thái màu nâu định lượng ≥170 gsm, 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) cm. 

May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 1000 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 



STT 
Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Đơn vị 

tính 

số 

lượng 
Ghi chú 

6 

Bệnh án nội khoa có 

gáy (màu xanh 

dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh dương 

Định lượng: Bìa Thái màu xanh dương định lượng ≥170 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;  16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu 

 Cái 1200 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

7 

Bệnh án Truyền 

nhiễm có gáy (màu 

xanh dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh dương, 

Định lượng: Bìa Thái màu xanh dương định lượng ≥170 gsm, 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước (R x C): (3 x 29,7) 

cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu 

Cái 480 
Chỉ gồm bìa và gáy bệnh 

án 

8 

Giấy khám sức khoẻ 

dùng cho người dưới 

18 tuổi  

Chất liệu: Ford màu vàng 

Định lượng: ≥80 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3) 

Quy cách: In đen 2 mặt. 

Tờ 100 
Theo mẫu thông tư 

32/2024 

9 
Giấy khám sức khoẻ 

lái xe 

Chất liệu: Ford màu vàng 

Định lượng: ≥80 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3) 

Quy cách: In đen 2 mặt. 

Tờ 50 
Theo mẫu thông tư 

36/2024 

10  Sổ trực (điều dưỡng) 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (21 x 29,7) cm (Khổ A4 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 100 trang/cuốn. 

Cuốn 10   

11 
Sổ khám sức khoẻ 

định kỳ 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (21 x 29,7) cm (Khổ A4 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 20 trang/cuốn. 

Cuốn 100   

12 Sổ bàn giao bệnh án 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (14.8 x 21) cm (Khổ A5 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 100 trang/cuốn 

Cuốn 10   



PHỤ LỤC 2 

TÊN CÔNG TY/DN: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

Địa chỉ: thôn Ea Duất, xã Ea Wer, tỉnh Đăk Lăk 

Theo Thông báo số        /TB-TTYT ngày      /11/2025 của Trung tâm y tế, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

Giá trên đã bao gồm các chi phí vận chuyển, nhân công và các chi phí liên quan 

Báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ….. / ….. / 2025 đến ngày ….. / ….. / 2025 

 

STT 
Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Đơn vị 

tính 

số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 

Bệnh án Sơ sinh có 

gáy (màu xanh 

dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh  dương, 

Định lượng: Bìa Bristol màu xanh dương định lượng ≥170 

gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim    

Gáy đánh số theo mẫu.            

 Cái 160     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 

2 
Bệnh án ngoại có gáy 

(màu xanh lá cây) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh lá cây 

Định lượng: Bìa Bristol màu xanh dương định lượng ≥170 

gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim    

Gáy đánh số theo mẫu.            

 Cái 700     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 



STT Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị 

tính 

số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

3 
Bệnh án sản khoa có 

gáy (màu hồng) 

Chất liệu: Bìa Thái màu hồng,  

Định lượng: Bìa Bristol màu màu hồng định lượng ≥170 

gsm,  

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 300     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 

4 
Bệnh án sản phụ khoa 

có gáy (màu vàng) 

Chất liệu: Bìa Thái màu vàng 

Định lượng: Bìa Thái màu vàng định lượng ≥170 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;  16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 120     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 

5 
Bệnh án nhi khoa có 

gáy (màu xám) 

Chất liệu: Bìa Thái màu nâu 

Định lượng: Bìa Thái màu nâu định lượng ≥170 gsm, 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu. 

 Cái 1000     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 

6 

Bệnh án nội khoa có 

gáy (màu xanh 

dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh dương 

Định lượng: Bìa Thái màu xanh dương định lượng ≥170 

gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài;  16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu 

 Cái 1200     
Chỉ gồm bìa và gáy 

bệnh án 

7 

Bệnh án Truyền 

nhiễm có gáy (màu 

xanh dương) 

Chất liệu: Bìa Thái màu xanh dương, 

Định lượng: Bìa Thái màu xanh dương định lượng ≥170 

gsm, 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3 dọc) 

Quy cách: 4 trang bìa, in 1 mặt ngoài; 16 tờ gáy kích thước 

(R x C): (3 x 29,7) cm. May/đóng gáy giữa 2 ghim. 

Gáy đánh số theo mẫu 

Cái 480       



STT Tên hàng hóa/dịch 

vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị 

tính 

số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

8 

Giấy khám sức khoẻ 

dùng cho người dưới 

18 tuổi  

Chất liệu: Ford màu vàng 

Định lượng: ≥80 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3) 

Quy cách: In đen 2 mặt. 

Tờ 100     
Theo mẫu thông tư  

32/2024 

9 
Giấy khám sức khoẻ 

lái xe 

Chất liệu: Ford màu vàng 

Định lượng: ≥80 gsm 

Kích thước (R x C): (29,7 x 42) cm (Khổ A3) 

Quy cách: In đen 2 mặt. 

Tờ 50     
Theo mẫu thông tư  

36/2024 

10  Sổ trực (điều dưỡng) 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford 

định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (21 x 29,7) cm (Khổ A4 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 100 

trang/cuốn. 

Cuốn 10       

11 
Sổ khám sức khoẻ 

định kỳ 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford 

định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (21 x 29,7) cm (Khổ A4 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 20 

trang/cuốn. 

Cuốn 100       

12 Sổ bàn giao bệnh án 

Chất liệu: Bìa Thái xanh, ruột Ford 

Định lượng: Bìa Thái xanh định lượng ≥170 gsm, ruột Ford 

định lượng ≥60 gsm 

Kích thước (R x C): (14.8 x 21) cm (Khổ A5 dọc). 

Quy cách: In đen 2 mặt, may/đóng 2 gim giữa 100 

trang/cuốn 

Cuốn 10       

 

  
Ngày       tháng       năm 2025 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và đóng dấu) 





9 
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